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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát sự biến đổi của nhịp tim, hô hấp, thân nhiệt, huyết áp, độ bão 
hòa oxy máu ở chó triệt sản được duy trì mê bằng sevoflurane và tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố trên tại các 
thời điểm gây mê khác nhau. Ba mươi tư chó khối lượng 1,7-25kg được cho sử dụng thuốc tiền mê gồm zolazepam, 
tiletamine, medetomidine hydrochloride, butorphanol trước khi duy trì mê bằng sevoflurane. Nhịp tim, thân nhiệt của 
hầu hết các chó nằm trong khoảng sinh lý trong suốt quá trình gây mê. Nhịp tim với nhịp hô hấp; huyết áp tâm thu 
với thân nhiệt và nhịp tim tỉ lệ thuận với nhau khi bắt đầu sử dụng sevoflurane nhưng tại thời điểm 30 và 60 phút thì 
không còn. Độ bão hòa oxy máu tỉ lệ nghịch với huyết áp tâm trương tại 60 phút sau gây mê, nhưng không tồn tại ở 
thời điểm 0 và 30 phút. Nghiên cứu cho thấy duy trì mê bằng sevoflurane để triệt sản cho chó là an toàn. Các chỉ số 
sinh lý có thể thay đổi trong quá trình gây mê nên các chó phải được theo dõi cẩn thận để kịp thời xử lý biến chứng 
nếu có. Việc sevoflurane có thể có tác động với những mức độ khác nhau lên các chỉ tiêu sinh lý khác nhau cần 
được tìm hiểu thêm trong các nghiên cứu sau. 

Từ khóa: Chó, huyết áp, nhịp tim, SpO2, sevoflurane. 

Some Physiological Parameters in Sevoflurane-Anesthetized Dogs During Sterilization 

ABSTRACT 

This study aimed to examine some physiological parameters including heart rate, respiratory rate, body 
temperature, blood pressure, and oxygen saturation in dogs that were anesthetized with sevoflurane for sterilization and 
to examine the associations between these parameters at different times of anesthesia. Thirty-four (34) dogs with body 
weights between 1.7 and 25kg were pre-anesthetized with zolazepam, tiletamine, medetomidine hydrochloride, and 
butorphanol, and then they were maintained with sevoflurane. Physiological parameters were recorded at different times 
during anesthesia. During surgical anesthesia, the heart rates and body temperatures of most dogs were in the 
physiological range. The respiratory rate, blood pressure, and oxygen saturation varied widely. At the time of the 
Sevoflurane connection, the heart rate was directly proportional to the breathing rate, and systolic blood pressure was 
directly proportional to temperature and heart rate. However, these associations were no longer present at 30 minutes 
and 60 minutes after the sevoflurane connection. At 60 minutes, oxygen saturation was inversely proportional to diastolic 
though this association was not present at the time of the Sevoflurane connection and at 30 minutes. The results show 
that sevoflurane maintenance of anesthesia in dogs was safe. Because physiological parameters could vary widely 
within each dog and during anesthesia, all dogs have to be monitored carefully throughout the surgical process to 
handle complications that might occur. On the other hand, Sevofulrane might have effects at different degrees on 
different physiological parameters and this potential characteristic should be investigated in future research. 

Keywords: Dogs, blood pressure, heart rate, SpO2, Sevoflurane. 
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Tên 
bệnh súc 

 

Giới 
tính 

Cân nặng 
(kg) 

Thời gian 
gây mê 
(phút) 

Nhiệt độ 
(C) 

Nhịp tim 
(lần/phút) 

Nhịp thở 
(lần/phút) 

Huyết áp tâm thu 
(mmHg) 

Huyết áp tâm trương 
(mmHg) 

SPO2 
(%) 

PIG Đực 4,2 120 38,9-39,0 57-104 4-20 97-152 52-102 95-100 

Sóc Cái  5,2 120 38,6-38,6 67-137 12-28 98-178 42-138 95-99 

Maggie Cái  7,8 90 39,0-39,0 72-120 6-12 99-152 36-99 90-98 

Bông Cái  18 180 38,9-39,0 68-104 10-28 139-178 62-138 92-99 

Chiu Cái  3,5 120 38,9-38,9 60-100 4-48 145-161 89-124 97-100 

Zolo Cái  2,0 180 37,8-37,8 96-132 2-60 53-177 19-81 99-100 

Lyn Cái  5,0 90 37,9-38,0 78-100 4-20 120-152 73-120 88-100 

Maxi Cái  13,6 60 39,0-39,0 72-131 9-14 126-176 93-138 96-100 

Bâu Cái  5,8 90 37,8-38,0 88-105 5-16 113-178 55-125 91-99 

Love Đực 4,8 60 39,1-39,1 118-132 12-20 129-159 55-112 93-100 

Bo Đực 7,05 60 38,7-39,0 66-110 7-15 115-215 40-112 98-100 

Trứng muối Đực 4,25 90 39,2-39,2 72-148 7-46 131-176 47-114 89-97 

Gogy Đực 3,2 60 38,6-38,9 125-146 20-28 113-172 48-98 94-100 

Pippy Cái  3,4 105 38,4-38,7 94-112 9-22 109-163 74-95 91-96 

Tom Đực 3,0 60 38,9-39,2 100-168 19-34 88-129 36-96 96-100 

Bi Đực 22,0 30 38,8-39,0 88-96 9-16 228-269 108-169 98-100 

Latte Cái  7,9 90 38,5-39,0 80-132 8-16 124-219 58-108 98-100 

Rocky Đực 2,15 45 38,7-38,7 120-126 16-22 104-167 64-114 99-100 

Mochi Cái  3,05 75 38,5-38,9 100-140 17-32 102-160 34-102 94-100 

Xoài Đực 7,6 75 38,5-39,0 121-140 20-28 132-254 130-166 98-99 

Monty Cái  23,0 120 38,7-39,0 60-140 8-24 123-190 75-140 94-100 

Zep Cái  3,8 105 37,5-37,9 106-134 16-24 112-139 49-112 90-98 

Boo Đực 6,0 75 38,7-39,0 114-132 15-22 131-156 53-69 97-100 

Măng Đực 7,0 45 39,0-39,0 102-124 8-12 86-114 40-86 99-99 

Tép Đực 6,4 60 38,3-38,5 95-115 4-14 84-134 54-118 96-99 

Tuấn Cái  2,7 90 - 96-140 16-20 58-135 24-100 99-100 

Quýt Đực 3,5 45 38,8-38,8 82-106 20-32 121-156 94-99 98-99 

Nai Đực 2,1 30 38,8-38,8 92-118 15-20 89-121 44-72 99-99 

Lou Cái  11,5 105 39,0-39,0 56-116 4-13 114-152 60-114 91-98 

Kapu Đực 4,15 45 38,0-38,5 37-130 4-8 104-167 64-110 97-100 

Tý béo Đực 2,5 75 39,0-39,0 33-64 12-20 90-118 45-68 91-100 

Trúc Đực 2,3 60 38,1-38,3 44-290 6-12 110-127 81-115 90-100 

Cookie Cái  1,7 135 38,4-38,4 48-174 3-19 100-185 59-96 89-99 

Mướp Cái  25,0 180 38,0-38,0 56-134 5-12 120-150 70-94 98-100 
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Chỉ tiêu 
Thời gian sau khi sử dụng thuốc mê bay hơi (phút) 

0 5 10 15 30 45 60 

Thân nhiệt 38,6 ± 0,4 38,6 ± 0,4 38,6 ± 0,4 38,6 ± 0,5 38,6 ± 0,5 38,7 ± 0,5 38,7 ± 0,5 

Nhịp thở 14,8 ± 8,4 14,7 ± 8,1 13,9 ± 8,7 14,1 ± 11,2 14,0 ± 8,4 14,9 ± 6,8 16,3 ± 5,8 

Nhịp tim 103,9 ± 26,9 97 ± 2,9 93,9 ± 28,5 103,1 ± 46,2 108,5 ± 30,4 107,7 ± 28 105,6 ± 25,5 

HATT 146,9 ± 24,1 139,7 ± 31,6 142,0 ± 31,0 137,3 ± 37,0 134,7 ± 33,7 132,3 ± 30,8 132,4 ± 27,9 

HATTr 97,8 ± 30,4 101,2 ± 27,0 85,8 ± 28,6 84,6 ± 21,0 79,3 ± 24,1 73,7 ± 27,9 81 ± 27,8 

SpO2 96,7 ± 3,0 96,7 ± 3,2 96,3 ± 3,5 97,0 ± 2,8 97,0 ± 2,0 97,1 ± 2,2 97,3 ± 2,7 

 
SPO2_0 BT_0 RR_0 HR_0 SYS_0 

BT_0 -0,04     

RR_0 -0,14 0,07    

HR_0 -0,02 -0,03 0,473*   

SYS_0 -0,23 0,406* 0,27 0,406*  

DIA_0 -0,22 0,12 0,15 0,33 0,653** 

 
SPO_30 BT_30 RR_30 HR_30 SYS_30 

BT_30 -0,33         

RR_30 -0,19 0,13    

HR_30 0,35 -0,15 0,06   

SYS_30 0,07 0,27 0,37 0,03  

DIA_30 -0,01 0,18 0,21 0,09 0,691** 
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SPO2_60 BT_60 RR_60 HR_60 SYS_60 

BT_60 0,20         

RR_60 -0,06 -0,07    

HR_60 0,26 0,12 0,24   

SYS_60 -0,16 0,08 0,03 -0,01  

DIA_60 -0,383* -0,02 -0,02 -0,12 0,748** 

± ±

± ±

± ±

± ±

± ± ± ±

± ±

± ±
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